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Thực hiện Công văn số 2539/SNV ngày 28/12/2023 của Sở Nội vụ về việc 

báo cáo tổng kết việc thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp, UBND thị xã báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ 

TRỰC TIẾP  

1. Đặc điểm tình hình  

Thị xã Đức Phổ nằm ở phía Nam tỉnh Quảng Ngãi, cách thành phố Quảng 

Ngãi khoảng 40 km; phía Đông giáp biển Đông; phía Bắc giáp huyện Mộ Đức, 

huyện Nghĩa Hành; phía Tây giáp huyện Ba Tơ, phía Nam giáp thị xã Hoài Nhơn 

và huyện An Lão tỉnh Bình Định; có diện tích 372,76 km², dân số trên 154.000 

người. Có 8 phường, 7 xã và 83 thôn, tổ dân phố. 

 Toàn thị xã có 76 cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, xã, phường, gồm: 11 cơ 

quan thuộc khối đảng và đoàn thể; 12 cơ quan chuyên môn, 48 đơn vị sự nghiệp 

công lập (trong đó 45 đơn vị sự nghiệp giáo dục) thuộc UBND thị xã; 15 xã, 

phường. 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thị ủy, HĐND thị xã 

kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục tăng trưởng ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch 

đúng định hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; lĩnh vực văn 

hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững; đời sống 

vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao. Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng; việc thực hiện 

Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền, cải cách hành 

chính, Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân được thực hiện nghiêm 

túc, tạo sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 

ủy, chính quyền. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cũng còn rất nhiều khó khăn: Quy mô 

kinh tế của thị xã còn nhỏ, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, thu 

nhập bình quân đầu người chưa cao; tình hình biến đổi thời tiết, khí hậu, thiên 

diễn biến phức tạp, việc giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn gặp nhiều khó khăn, vướng 
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mắc; trật tự an toàn xã hội có nơi còn tiểm ẩn nhiều yếu tố phức tạp... những vấn 

đề nêu trên đã tác động không nhỏ đến kết quả việc triển khai thực pháp luật về 

dân chủ trực tiếp trên địa bàn thị xã.  

2. Công tác ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện pháp luật về dân 

chủ trực tiếp. 

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, UBND thị xã đã kịp thời 

lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện, ban hành đầy đủ, kịp 

thời triển khai các văn bản như: Luật Bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương; Luật Trưng cầu dân ý; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam; Luật Khiếu nại; Luật Tiếp công dân; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật 

Tố cáo; Luật Đầu tư công.  

Trong năm 2023, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 675/KH-UBND 

ngày 13/3/2023 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính 

quyền; Kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 16/02/2023 về tiếp công dân lưu động 

năm 2023 của Chủ tịch UBND thị xã; Thông báo số 3159/TB-UBND ngày 

27/12/2022 về lịch tiếp công dân định kỳ tại UBND thị xã; Kế hoạch số 2819/KH-

UBND ngày 19/9/2023 của UBND thị xã Đức Phổ về triển khai thi hành Luật 

thực hiện dân chủ ở cơ sở …Ngoài ra, UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, quy chế triển 

khai thực hiện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ DÂN CHỦ TRỰC TIẾP  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo  

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 

địa phương; phối hợp với UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã 

thực hiện công tác tuyên truyền triển khai Luật Bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội 

và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương; Luật Trưng cầu dân ý; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam; Luật Khiếu nại; Luật Tiếp công dân; Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật 

Tố cáo; Luật Đầu tư công... đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa 

bàn thị xã thông qua các cuộc họp cơ quan, đơn vị, các cuộc đối thoại trực tiếp 

giữa đảng, chính quyền với nhân dân, các cuộc tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp. Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền trên Trang thông tin 

điện tử, Đài truyền thanh thị xã, xã, phường các văn bản của Đảng, Nhà nước về 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp. 

Việc tổ chức triển khai thi hành các văn bản Luật đảm bảo hiệu quả; đẩy 

mạnh việc đổi mới, đa dạng các hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến 

pháp Luật, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Từ đó, kịp thời 

đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
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Nhìn chung việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị và địa phương đã 

tác động tích cực đến việc sửa đổi lề lối, tác phong, tinh thần, thái độ làm việc của 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, phát huy kinh nghiệm trong công 

tác tuyên truyền như gắn việc thực hiện dân chủ cơ sở với phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” và công tác dân vận chính quyền. 

2. Kết quả triển khai thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp, được quy 

định trong Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật 

- Việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: 

Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, 

đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, tuyên truyền nội dung các văn bản: Quyết định 

số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch 

triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 120-KL/TW; Nghị 

định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chỉnh phủ; Hướng dẫn số 01-

HD/BDVTW ngày 16/3/2021... Hình thức tuyên truyền được lồng ghép vào các 

buổi họp dân ở thôn, tổ dân phố, khu dân cư và được tuyên truyền, phổ biến trên 

đài phát thanh xã, phường qua đó đã tạo điều kiện cho nhân dân hiểu, nắm vững 

các nội dung, quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xác định việc thực 

hiện Quy chế dân chủ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, xem đây là một 

trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

Mặt trận, các hội đoàn thể trong thực thi nhiệm vụ được giao, phát huy quyền làm 

chủ của Nhân dân, tạo dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, 

đối với sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội. 

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC thị xã duy trì sinh hoạt định kỳ theo quy chế; 

kiện toàn Ban Chỉ đạo theo đúng quy định; định kỳ tiến hành tập huấn, sơ, tổng 

kết rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện; xây dựng chương trình 

kiểm tra, giám sát hàng năm đảm bảo. Ngoài ra, UBND thị xã đã kịp thời chỉ đạo 

các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện và ban hành Quy 

chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (trước đây là Pháp lệnh số 

34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn) được UBND thị xã, UBND các xã, 

phường triển khai thực hiện đầy đủ. Những nội dung công khai để nhân dân biết, 

những nội dung nhân dân bàn và quyết định, những nội dung nhân dân tham gia 

ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định và những nội dung nhân dân 

giám sát được thực hiện nghiêm túc, nhất là việc tham vấn, lấy ý kiến Nhân dân 

trong thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn và thực hiện lấy ý kiến nhân dân 

về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Việc thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố tiếp tục được thực 

hiện đạt được một số kết quả nhất định. Toàn thị xã có 83/83 thôn, tổ dân phố xây 

dựng quy ước. Nội dung của quy ước bám sát với tình hình thực tế, tập trung xoay 

quanh các vấn đề đời sống khu dân cư như: An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, 

việc cưới, việc tang, kế hoạch hóa gia đình, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, đã góp 
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phần phòng chống các tệ nạn xã hội, giúp đoàn kết trong cộng đồng dân cư giải 

quyết các tranh chấp, mâu thuẩn nảy sinh trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. 

Đồng thời động viên, khuyến khích các thành viên trong gia đình phát triển sản 

xuất nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Năm 2023, toàn thị xã có 95% gia đình 

văn hóa; 98,79% thôn, tổ dân phố văn hóa. 

 Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở: 15/15 xã, phường đã hoàn thành việc củng cố, 

kiện toàn ban thanh tra nhân dân theo quy định; hiện có 15 ban thanh tra nhân dân 

với tổng số 114 thành viên. Trong năm, Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức 31 

cuộc kiểm tra, giám sát có 24 ý kiến kiến nghị đến các ngành chức năng xem xét, 

giải quyết; Ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức giám sát 54 công trình, dự án 

triển khai xây dựng trên địa bàn xã, phường, có 32 ý kiến, kiến nghị đến các cơ 

quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Qua đó, các tổ chức, cá nhân đã ý thức 

rõ hơn về trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ 

thi công trong thực hiện các dự án, công trình. 

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thị xã tiếp tục tổ 

chức thực hiện tốt quy định pháp luật về dân chủ trong hoạt động của cơ quan 

hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là các nội dung về trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức; 

những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết; những việc cán 

bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết 

định; những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra, nhất là dân chủ 

trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có 

liên quan được thực hiện cơ bản đảm bảo; có tinh thần trách nhiệm, tính tiên 

phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy dân 

chủ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc thực hiện được cụ thể hoá bằng 

các văn bản như: Quy chế làm việc, Quy chế tiếp công dân, thực hiện các quy 

định về công khai tài chính…; những việc cán bộ, công chức, viên chức phải được 

biết chủ yếu về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan 

đến công việc của đơn vị; kế hoạch công tác của đơn vị; về kinh phí hoạt động và 

quyết toán kinh phí của đơn vị; những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia 

ý kiến để thủ trưởng đơn vị quyết định… được thực hiện đảm bảo theo quy định. 

- Việc thực hiện Luật Tiếp công dân:  

Trong năm 2023 các cơ quan hành chính trên địa bàn thị xã thực hiện tiếp 

công dân: 219 lượt/ 228 người/ 219 vụ việc1 chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai, 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện các dự án, chế độ, chính sách. Việc tiếp 

công dân lưu động của Chủ tịch UBND thị xã được tổ chức thực hiện cơ bản đảm 

bảo theo kế hoạch2. Công tác đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với Nhân 

                                                           
1 - Cấp thị xã tiếp 32 lượt/34 người/32 vụ việc, cụ thể: UBND thị xã tổ chức tiếp định kỳ 03 kỳ/07 lượt/09 người/07 vụ; Ban 

Tiếp công dân thị xã tiếp thường xuyên 25 lượt/25 người/25 vụ việc; UBND cấp xã tiếp: 187 lượt/ 194 người/187 vụ việc (tiếp 

thường xuyên 161 lượt/165 người/161 vụ việc, tiếp định kỳ của Chủ tịch UBND các xã, phường có 26 lượt/29 người/26 vụ 

việc). 
2 Kế hoạch số 345/KH-UBND ngày 16/02/2023 về tiếp công dân lưu động năm 2023 của Chủ tịch UBND thị xã. 
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dân được quan tâm thực hiện, trong năm Chủ tịch UBND thị xã đã tổ chức 03 hội 

nghị đối thoại với Nhân dân, thanh niên và cán bộ, công chức, viên chức thị xã3. 

- Việc thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo: 

Công tác giải quyết khiếu nại, các đơn thư khiếu nại trong năm 2023 đã 

được UBND thị xã, UBND cấp xã tiếp nhận, thụ lý và giải quyết đúng thẩm quyền, 

đảm bảo trình tự thủ tục; việc kiểm tra, xác minh đảm bảo tính công khai, trung 

thực. Trong năm, đã tiếp nhận 28 vụ việc khiếu nại, 05 vụ tố cáo, tỷ lệ giải quyết 

đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chung trong toàn thị xã đạt 91% 

(riêng khiếu nại, tố cáo 97%). 

- Kết quả thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở:  

83 tổ hòa giải ở 83 thôn, tổ dân phố đã phát huy vai trò, trách nhiệm của 

mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao; trong năm đã tiếp nhận mới 112 vụ 

tranh chấp, mâu thuẫn, tổ chức hòa giải 109 vụ (trong đó: hoà giải thành 87 vụ, 

đạt tỷ lệ 80%; hoà giải không thành 22 vụ), còn 03 vụ đang tiến hành xác minh 

để hoà giải; kết quả hòa giải góp phần quan trọng trong việc giải quyết các mâu 

thuẫn, tranh chấp ở cộng đồng dân cư, hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý nhà 

nước của chính quyền địa phương, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, hạn 

chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp. 

- Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: 

UBND thị xã đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XIV, XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, 

2021-2026 trên địa bàn thị xã đảm bảo quy trình, trình tự thủ tục quy định. Trong 

02 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2016-

2021; 2021-2026), công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền 

từ thị xã đến cơ sở được thực hiện đồng bộ, thống nhất; việc tổ chức quán triệt, 

triển khai các văn bản về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các 

cấp được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền 

về cuộc bầu cử được tăng cường, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã nhận thức đầy đủ về mục đích, ý 

nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, Nhân dân đã tích cực tham gia đi bầu 

đông đủ, đạt tỷ lệ cao. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các 

cấp trên địa bàn thị xã diễn ra sôi nổi, an toàn và đảm bảo theo quy định của pháp 

luật, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân. Kết quả bầu cử bảo đảm đúng số lượng, 

thành phần theo định hướng, cơ cấu quy định. Qua 2 cuộc bầu cử đã bầu được 04 

đại biểu Quốc hội, 12 đại biểu HĐND tỉnh, 67 đại biểu HĐND thị xã và 757 đại 

biểu HĐND cấp xã4 

                                                           
3 Kế hoạch số 3059/KH-UBND ngày 11/10/2023 của UBND thị xã tổ chức thực hiện Hội nghị đối thoại với tổ chức, công dân 

về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023; Kế hoạch số 2465/KH-UBND ngày 15/8/2023 của UBND 

thị xã về tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với cán bộ, công chức, viên chức của thị xã Đức Phổ năm 

2023; Kế hoạch số 1238/KH-UBND ngày 26/4/2023 về tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên 

thị xã Đức Phổ năm 2023; 
4 - Nhiệm kỳ 2016-2021: Đại biểu QH: 02 người; Đại biểu HĐND tỉnh: 06 người; Đại biểu HĐND thị xã: 36 người; Đại biểu 

HĐND cấp xã: 411 người; 
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- Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương: 

Sau thành công 02 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đai biểu HĐND các 

cấp (nhiệm kỳ 2016-2021; 2021-2026), bộ máy chính quyền địa phương được 

kiện toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu tổ chức của HĐND và UBND 

các cấp được bố trí theo quy định, tổ chức hoạt động đúng theo quy định của Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn. Trong năm 2023, 

HĐND thị xã ban hành Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch 

HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026; miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng ban Kinh 

tế - Xã hội HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026; miễn nhiệm 03 Ủy viên UBND 

thị xã và bầu bổ sung 05 Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND thị 

xã ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 06 Chủ tịch và 06 Phó Chủ 

tịch UBND xã, phường; miễn nhiệm 06 Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường. 

- Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 

Thực hiện Quy chế phối hợp số 05/QC-HĐND-UBND-MTTQ ngày 

10/12/2021 về phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đức Phổ. 

UBND thị xã tạo mọi điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 

hội phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ trong việc tham gia tuyên truyền, vận 

động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội của thị xã; 

thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, 

sát dân; tạo điều kiện cho Nhân dân được tham gia ý kiến góp ý xây dựng chính 

quyền, nhất là tham gia góp ý cho dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân, đề án 

phát triển kinh tế của địa phương; công tác bình xét hộ nghèo, cận nghèo... qua 

đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước.  

Trong năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thị xã phối hợp với 

Thường trực HĐND cùng cấp, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử Đức Phổ đã 

tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã trước kỳ 

họp HĐND giữa năm và cuối năm, với trên 2.379 lượt cử tri tham gia và có 96 ý 

kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến đại biểu HĐND các cấp, (trong đó, có 36 ý kiến 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và 60 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết 

của thị xã); sau mỗi kỳ họp của HĐND các cấp, Mặt trận thị xã phối hợp với 

Thường trực HĐND thị xã, Mặt trận các xã, phường rà soát, đánh giá nội dung trả 

lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng 

Ngãi và Thường trực HĐND thị xã tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử 

tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tại xã Phổ Khánh với hơn 80 cử tri tham 

gia và có 17 ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh với đại biểu Quốc hội. Phản ánh 

của cử tri, các kiến nghị chính đáng của cử tri đều được ghi nhận, tổng hợp đầy 

đủ để chuyển đến cấp có thẩm quyền trả lời, giải trình tại kỳ họp Hội đồng nhân 

                                                           
- Nhiệm kỳ 2016-2021: Đại biểu QH: 02 người; Đại biểu HĐND tỉnh: 06  người; Đại biểu HĐND thị xã: 32 người; Đại biểu 

HĐND cấp xã 342 người. 
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dân và thông báo đến cử tri biết, theo dõi, tạo điều kiện cho Nhân dân thực hiện 

quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của chính quyền, kết quả thực hiện các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Nhìn chung, việc thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp trên địa bàn thị 

xã đã có những tác động tích cực đối với sự  phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã; đồng thời phát huy mạnh mẽ 

quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền trong sạch, vững mạnh. Kết quả, trong năm 2023, tổng giá trị sản xuất 

đạt 32.030 tỷ đồng, đạt 98,6% kế hoạch năm, tăng 10,72% so với năm 2022; việc 

đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị, công tác quản lý tài nguyên, 

môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng; công tác văn hóa – xã hội được tăng 

cường, tạo việc làm mới và tăng thêm việc làm cho 9.000 lao động, tỷ lệ lao động 

qua đào tạo đạt trên 54,05%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,58% còn 3,08%, đạt kế hoạch 

năm. Với chủ trương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn khang trang sạch đẹp, xây 

dựng nông thôn mới, UBND thị xã đã chỉ đạo xã Phổ An hoàn thiện các tiêu chí 

để đạt xã nông mới nâng cao. Đến nay xã Phổ An được UBND tỉnh Quảng Ngãi 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Tập trung chỉ đạo xây 

dựng xã Phổ Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 theo kế hoạch 

đã đề ra, hiện đã đạt 11/19 tiêu chí; tiếp tục chỉ đạo các xã còn lại xây dựng, hoàn 

thiện các tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao5. 

3. Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong thi 

hành pháp luật về dân chủ trực tiếp và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong quá trình 

thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp  

- Thuận lợi: 

Việc triển khai thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp trên địa bàn thị xã 

đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, cơ 

quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện 

pháp luật về dân chủ; kết quả thực hiện pháp luật về dân chủ ở từng loại hình có 

nhiều tiến bộ, đã phát huy quyền làm chủ của người lao động và Nhân dân tham 

gia đóng góp ý kiến, giám sát các hoạt động của chính quyền địa phương, lãnh 

đạo cơ quan, đơn vị. Gắn thực hiện pháp luật về dân chủ với thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, nhất là đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giải 

quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri và các vụ khiếu nại tố cáo trên địa bàn thị 

xã, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đã 

tạo không khí dân chủ, đồng thuận trong Nhân dân; góp phần xây dựng hệ thống 

chính trị của thị xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân 

được tăng cường, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống Nhân nhân ngày càng được 

                                                           
5 Qua rà soát, đến nay, xã Phổ Phong đạt 10/19 tiêu chí; xã Phổ Nhơn đạt 08/19 tiêu chí; xã Phổ Cường đạt 07/19 tiêu chí xã 

nông thôn mới nâng cao. 
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nâng cao. Qua đó, góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa 

Nhân dân với Đảng, chính quyền trong tình hình mới. 

- Những tồn tại, hạn chế, khó khăn: 

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện pháp luật dân chủ trực 

tiếp tại một số địa phương còn chậm, đôi lúc chưa kịp thời; việc lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai thực hiện công tác dân vận còn một số hạn chế nhất định.  

+ Một số xã, phường chưa có sự quan tâm đúng mức đến công tác hòa giải 

ở cơ sở, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở có nơi chưa 

đảm bảo theo quy định. 

+ Việc phát huy vai trò của Nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền có mặt còn hạn chế; việc thực hiện Quyết định số 

217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị chưa được phát huy 

mạnh mẽ, hiệu quả chưa cao. 

+ Chất lượng tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban 

Giám sát đầu tư của cộng đồng tại một số địa phương tuy có chuyển biến nhưng 

chưa đạt hiệu quả6. 

+ Công tác cải cách hành chính đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng vẫn chưa 

đáp ứng tốt yêu cầu. 

+ Chế độ thông tin, báo cáo của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa 

đảm bảo thời gian quy định, chất lượng báo cáo còn hạn chế. 

- Nguyên nhân:  

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, thì những hạn chế nêu trên xuất 

từ những nguyên nhân chủ quan chủ yếu như sau: Một số cấp ủy, chính quyền địa 

phương, nhất là người đứng đầu thiếu sâu sát, chưa tập trung trong lãnh đạo, chỉ 

đạo; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt, chưa 

thật sự vì dân, năng lực chuyên môn còn hạn chế; sự phối hợp trong triển khai 

thực hiện một số nhiệm vụ được giao có lúc chưa nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao. 

- Giải pháp khắc phục: 

 Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền, quán triệt, 

triển khai thực hiện có hiệu quả pháp luật về dân chủ trực tiếp và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. Gắn thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp với thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, vận dụng sáng tạo, linh 

hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân ở 

địa phương. Triển khai thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp gắn với chương 

trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng 

đầu của các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ 
                                                           
6 Một số địa phương chưa xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, việc ban hành các Quyết định giám sát 
của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng chưa đúng theo quy định. 
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sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trình 

độ dân trí, chú trọng tuyên truyền các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến 

đời sống của người dân, đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa 

vụ của công dân. Thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp gắn với cải cách hành 

chính và công tác dân vận chính quyền, tăng cường công tác tự kiểm tra đánh giá 

trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành 

của chính quyền các cấp; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên 

chức. Tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, 

người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp với Nhân dân, người sử 

dụng lao động với người lao động theo quy định. Tập trung giải quyết đơn thư, 

khiếu nại, tố cáo và các phản ánh, kiến nghị, các vụ việc bức xúc, nổi cộm phát 

sinh từ cơ sở. Phát huy tích cực quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt việc 

giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; 

tích cực thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, xa 

dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tổ chức đánh giá, phân loại chất 

lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện quy chế dân chủ 

ở cơ sở. Đẩy mạnh triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ 

quan, đơn vị. 

4. Cơ chế bảo đảm thực hiện quyền của nhân dân tham gia thảo luận 

và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và 

Trung ương.  

Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được 

UBND các cấp trên địa bàn thị xã quán triệt và triển khai thực hiện tốt. Các nội 

dung phải công khai được phổ biến, niêm yết công khai tại trụ sở, tại nơi công 

cộng, nơi tiếp công dân và được triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện 

các nội dung dân bàn, quyết định và tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra được hầu 

hết các xã, phường thực hiện tốt, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến 

người dân, nhằm thực hiện quyền làm chủ của mình tại địa phương, góp phần tạo 

sự đồng thuận trong nhân dân. 

Hằng năm, UBND thị xã lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân 

về các thủ tục hành chính7. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc 

biệt là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa được thực hiện tốt8; tỷ lệ 

hồ sơ nộp trực tuyến đạt bình quân 65%9; việc thanh toán trực tuyến trên Cổng 

                                                           
7 Trong năm 2023 tỷ lệ hài lòng của người dân thông qua kết quả giải quyết thủ tục hành chính như sau: UBND thị xã: Rất 

hài lòng (95,1%);Hài lòng (4,9%); cấp xã: Rất hài lòng (36,42%); Hài lòng(63,23%); Chưa hài lòng (0,35%) 

 
8 Đã tiếp nhận 553 hồ sơ trực tuyến mức độ 3/tổng số 624 hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 88,62%; 719 hồ sơ trực tuyến mức độ 

4/tổng số 729 hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 98,63%. Bộ phận Một cửa các xã, phường: Đã tiếp nhận 20.066 hồ sơ trực tuyến mức 

độ 3/tổng số 34.999 hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 57,33%; 7.201 hồ sơ trực tuyến mức độ 4/tổng số 7.562 hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ 

lệ 95,23%. Tỷ lệ trực tuyến chung của toàn thị xã đạt 65%. 
9 Đã tiếp nhận 553 hồ sơ trực tuyến mức độ 3/tổng số 624 hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 88,62%; 719 hồ sơ trực tuyến mức độ 

4/tổng số 729 hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 98,63%. Bộ phận Một cửa các xã, phường: Đã tiếp nhận 20.066 hồ sơ trực tuyến mức 

độ 3/tổng số 34.999 hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 57,33%; 7.201 hồ sơ trực tuyến mức độ 4/tổng số 7.562 hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 

95,23%. Tỷ lệ trực tuyến chung của toàn thị xã đạt 65%. 
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Dịch vụ công quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả10; kết quả số 

hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt tỷ lệ cao11; việc rà soát, đơn giản hóa, rút 

ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, công bố thủ tục hành chính kịp thời, 

đúng quy định. Các thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí được công khai ngay 

tại bộ phận “Một cửa” và bố trí ở nơi người dân dễ quan sát. Các thủ tục hành 

chính cấp xã được hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết đúng quy định. 

5. Vấn đề công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết, 

phản hồi ý kiến, kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân 

Trong năm vừa qua, việc thực hiện cơ chế công khai, minh bạch và trách 

nhiệm giải trình đã được UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, 

chú trọng. Nhiều giải pháp được triển khai, trong đó mấu chốt vẫn là chỉ đạo các 

cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm thực hiện đầy đủ, 

thực chất phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, 

dân thụ hưởng”. Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào quá trình 

xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách, nâng cao chất lượng điều 

hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền từ thị xã đến xã, 

phường, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, 

chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền 

đối với nhân dân.  

Trong năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm và đầy 

đủ các quy định công khai, minh bạch về tuyển dụng công chức, viên chức trong 

cơ quan nhà nước; trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự án, công trình 

đầu tư; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khung giá đền bù; thu, chi ngân sách địa 

phương và các nội dung về chế độ, chính sách của người dân... Cùng với đó, kịp 

thời giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân đảm bảo 

đúng quy định của pháp luật, tránh khiếu nại vượt cấp, kéo dài. Quá trình tiếp 

nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương đã gắn chặt với trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. Những 

nội dung giải trình được quan tâm và thực hiện chủ yếu về tình hình phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu, định 

hướng phát triển năm, giai đoạn; về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức và người dân (chế độ đối với người có công, người khuyết tật, neo 

đơn…); các khoản đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, cơ chế 

đặc thù trong xây dựng; các khoản thu, chi ngân sách hàng năm; các khoản và 

mức thu phí, lệ phí; các khoản đóng góp của nhân dân; về chính sách liên quan 

đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất và hiệu quả, kết quả 

                                                           
10 Tại Bộ phận Một cửa thị xã đã thực hiện thanh toán trực tuyến thuế đất, lệ phí trước bạ với 2.450 lượt, tổng số tiền trên 41 

tỷ đồng, thanh toán phí, lệ phí 580 lượt, tổng số tiền hơn 11 triệu đồng; Bộ phận một cửa các xã, phường thanh toán trực 

tuyến phí, lệ phí 9.369 lượt với gần 180 triệu đồng. 
11 Các cơ quan chuyên môn của UBND thị xã số hoá hồ sơ khi tiếp nhận TTHC đạt tỷ lệ 68,76%, số hoá kết quả giải quyết 

TTHC Các cơ quan chuyên môn của UBND thị xã số hoá hồ sơ khi tiếp nhận TTHC đạt tỷ lệ 75,01%, số hoá kết quả giải quyết 

TTHC đạt 57,39%; các xã, phường số hoá hồ sơ khi tiếp nhận TTHC đạt tỷ lệ 66,41%, số hoá kết quả giải quyết TTHC đạt 

47,5%. 



11 
 

sử dụng; công tác giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân... Do đó, tạo được sự tin 

tưởng của người dân vào hoạt động của cơ quan nhà nước và chính quyền, vừa 

đảm bảo chất lượng công tác giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị vừa nâng cao 

mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước. 

6. Cơ chế bầu cử của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài, những 

trường hợp không được bầu cử 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 

2026 trên địa bàn thị xã Đức Phổ thực hiện đúng theo Luật định, không có trường 

hợp công dân Việt Nam đang ở nước ngoài, những trường hợp không được bầu cử. 

7. Thái độ đấu tranh với những biểu hiện dân chủ cực đoan, dân chủ 

hình thức 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận 

số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về 

đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, 

đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, 

lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh 

chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức; trang bị cho cán bộ, đảng viên và các 

tầng lớp nhân dân những kỹ năng cần thiết để dễ dàng nhận biết, ứng phó và phản 

bác đối với những thông tin xấu độc. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, 

vận động, thuyết phục nhân dân, xây dựng nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ đấu 

tranh tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong đó có lĩnh vực dân chủ, nhân 

quyền. Ngoài ra, thực hiện tốt việc phát ngôn đối với cán bộ, đảng viên; thực hiện 

có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám 

sát, dân thụ hưởng”; xử lý nghiêm những cá nhân, nhóm người cấu kết, lợi dụng 

vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để xuyên tạc và có hành 

vi nói, viết, lưu trữ, phát tán tài liệu trái pháp luật.  

Tăng cường nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về trách 

nhiệm nêu gương, luôn có ý thức đối với mỗi lời nói, việc làm. Đưa Nghị quyết 

số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, vào thực tiễn 

đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền.  

8. Đánh giá về việc xử lý hành vi lợi dụng dân chủ để xâm phạm lợi ích 

của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xâm phạm an 

ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội 

Trong bối cảnh hiện nay, một số tổ chức và cá nhân do thiếu thông tin, thiếu 

trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng đã cố tình bất hợp tác, lợi dụng dân chủ 

để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, 

xâm phạm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, làm tổn hại đến lợi ích của 

Nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác. Vì vậy, phải kiên quyết lên án, đấu tranh 

đối với những trường hợp lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà 
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nước, gây mất ổn định về an ninh trật tự và những hành vi vi phạm dân chủ, quyền 

làm chủ của Nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, công chức nêu 

cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và tuyên truyền cho nhân dân kiên 

quyết đấu tranh phản bát lại những thông tin không đúng sự thật, thông tin chưa 

được kiểm định xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, an ninh quốc phòng, trật tự 

an toàn xã hội. 

Trong thời gian qua, trên địa bàn thị xã không xảy ra các trường hợp lợi dụng 

dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 

nhân, xâm phạm an ninh quốc phòng.  

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

Đề nghị UBND tỉnh, Sở Nội vụ thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác dân vận nói 

chung và thực hiện dân chủ ở cơ sở nói riêng. 

Trên đây là báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ trực tiếp của UBND 

thị xã. Kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp, cáo cáo cấp thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thị ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; 

- Ban Dân vận Thị ủy; 

- Cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, PNVTh. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Đỗ Tâm Hiển 
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